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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 29/11/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	6006
	Trương Minh Tùng
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2
	6019
	Trần Thị Cẩm Giang
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	6021
	Hoàng Tiến Đạt
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	4
	6024
	Trần Mạnh Tuấn
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	5
	6037
	Nguyễn Thanh Phong
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	6
	6046
	Lê Xuân Tùng
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	7
	6047
	Ngô Quang Cảnh
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	8
	6048
	Phan Văn Thăng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	6074
	Nguyễn Xuân Long
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	6077
	Nguyễn Danh Tâm
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	6097
	Ngô Việt Bắc
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	6103
	Trần Việt Cường
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	13
	6120
	Hà Thiên Bảo
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	6123
	Nguyễn Xuân Thực
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	6124
	Nguyễn Văn Khánh
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	6135
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	17
	6139
	Trần Quốc Tuấn
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	6143
	Mai Xuân Quyết
	Trường Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình

	19
	6145
	Nguyễn Minh Thư
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	20
	6147
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	21
	6149
	Nguyễn Quốc Vũ
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	22
	6150
	Nguyễn Văn Thắng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	23
	6152
	Cao Văn Tuyên
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	24
	6153
	Nguyễn Nhật
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	25
	6154
	Lê Minh Đức
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	6155
	Cao lợi
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	27
	6156
	Nguyễn Thị Duyên
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28
	6157
	Nguyễn Pháp
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	29
	6158
	Nguyễn Văn Loan
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	36
	6159
	Phạm Quang Vũ
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	32
	6160
	Nguyễn Ngọc Anh
	Xuân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	30
	6161
	Nguyễn Sỹ
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	31
	6162
	Hoàng Văn Nga
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	33
	6163
	Nguyễn Tuấn
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	34
	6164
	Phạm Văn Hiệp
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	35
	6166
	Phan Văn Đạo
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36
	6167
	Hoàng Văn Toán
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	37
	6168
	Hoàng Văn Long
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	38
	6169
	Lưu Đức Thành
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39
	6170
	Hoàng Hải Vương
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	40
	6171
	Nguyễn Công Khắc
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	41
	6172
	Hoàng Xuân Lập
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	42
	6173
	Phan Văn Hiếu
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	43
	6174
	Nguyễn Thị Thương
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	44
	6175
	Dương Văn Hân
	Sơn Lộc, Bố Trạch, Quảng Bình

	45
	6176
	Nguyễn Thị Tới
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	46
	6177
	Phạm Nẩm
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	47
	6179
	Nguyễn văn Hùng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	48
	6180
	Trần Văn Phòng
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	49
	6183
	Nguyễn Thị Lệ
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	50
	6184
	Phạm Sỷ
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	51
	6185
	Lê Thế Duy Hoàng
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	52
	6187
	Phan Đức Hạnh
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	53
	6188
	Nguyễn Thị Kiều
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	54
	6189
	Nguyễn Ngọc Tý
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	55
	6190
	Nguyễn Ngọc Huy
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	56
	6192
	Phạm Thị Quỳnh Nga
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	57
	6193
	Nguyễn Huấn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


